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	HOẠT ĐỘNG

	                            I.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	2. Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm.
	- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (Trên tháp dinh dưỡng gồm: thịt,cá...có nhiều chất đạm. Rau, quả chín có nhiều vitamin... 
- Biết ăn kết hợp đầy đủ các nhóm thực phẩm đảm bảo sức khỏe phòng chống dịch bệnh. 
KPKH:  “Phân biệt bốn nhóm thực phẩm”
	HĐH: KPKH:  “Phân biệt bốn nhóm thực phẩm”
HĐG: Nấu ăn chọn thực phẩm, góc học tập phân nhóm thực phẩm
HĐ Ăn: Cô giới thiệu món ăn kết hợp nhóm thực phẩm

	4. Trẻ biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng để trẻ phát triển khỏe mạnh
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày (sáng – trưa- tối; Bữa chính – bữa phụ) và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, suy dinh dưỡng, béo phì,  …)
	- Giờ ăn: Cô giới thiệu với trẻ về các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống.
- Giờ vệ sinh: Giáo dục trẻ luôn giữ vệ sinh sạch sẽ, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi chơi bân, nếu ăn uống bẩn sẽ giễ bệnh tật

	14. Trẻ phối hợp tay mắt trong vận động
	- Tung bắt bóng với người đối diện khoảng cách 3m
- “Tung bóng lên cao và bắt bóng”, “Tung bắt bóng với người đối diện”.
	HĐH: “Tung bóng lên cao và bắt bóng”; “Tung bắt bóng với người đối diện”. Trò chơi  vđ: “Tung bóng”
Chơi NT:  Chơi tung bóng ở góc vận động

	15. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp

	- Trườn theo hướng thẳng
	HĐH: “Trườn theo hướng thẳng”
HĐNT: Tổ chức cho trẻ trò chơi trườn xem ai nhanh.

	II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	20. Trẻ nhận biết chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
	- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác trên cơ thể bé
+ Cơ thể tôi và bạn
+ Khám phá cái miệng, cái lưỡi 
+ Điều kỳ diệu đến từ các giác quan
- Trò chơi ứng dụng phương pháp steam: trò chơi với các ngón tay, vũ điệu cơ thể….
- Trò chuyện sáng Unit
	HĐH: “Miệng xinh của bé”
HĐNT: Cho trẻ chơi các trò chơi Tay đâu, mắt đâu, miệng - trò chơi dấu tay -  dấu chân
HĐG: In hình bàn tay vẻ khuôn mặt

	26. Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng: 
+ Đếm đến 2, nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 2, Nhận biết số 2
	HĐH: “Đếm đến 2, nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 2, Nhận biết số 2”
HĐG: Chơi đếm và gắn số tương ứng
HĐC: Ôn luyện

	27. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Các chữ số, số lượng và các số thứ tự trong phạm vi 5
- So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 10.

	HĐH: + Dạy trẻ tạo nhóm có số lượng 3, so sánh số lượng trong phạm vi 3
HĐG: Chơi đếm và gắn số tương ứng
HĐC: Ôn luyện

	35. Trẻ xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác.
	- Xác định phía trước – phía sau; phía trên - phía dưới của đồ vật so với bản thân.
	HĐH: “Xác định phía trước – phía sau; phía trên - phía dưới của đồ vật so với bản thân trẻ”.

	37. Trẻ nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện 
	- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân.
- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể
- Cơ thể của bé
- Bé lớn lên như thế nào
- Tc vận dụng phương pháp dạy học Montessori, steam:
+ Lắp ghép hình các giác quan mắt, mũi, miệng từ các mảnh rời
+ Cảm nhận bằng các gác quan
+ Dán sticker
	HĐH: “Bé tự giới thiệu về mình”
          “Miệng xinh của bé”
HĐG: Cho trẻ chơi đóng vai và tự giới thiệu bản thân.
Dán các bộ phận trên cơ thể bé
HĐC: Cho trẻ giới thiệu lại bản thân

	
                                     III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	45. Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi




	- Nghe kể, đọc truyện có nội dung phù hợp độ tuổi
- Hiểu được nội dung truyện kể, truyện đọc “Cậu bé mũi dài”; “Gấu con bị đau răng”
	Truyện: “Cậu bé mũi dài”; “Gấu con bị đau răng”; “Mỗi người một việc”.



	46. Trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi 
	- Mọi lúc mọi nơi: Đọc đồng dao: Tay đẹp, Mười em bé ngoan

	49. Trẻ biết thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp khi nói, đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.


	Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè trong chủ đề:
Thơ: “Bé ơi” “Lời chào”
	HĐH: Thơ: “Bé ơi” “Lời chào”
Chơi NT:  Đọc đồng dao
HĐG: Trẻ ôn lại bài thơ “Bé ơi”
HĐC: Cho trẻ đọc ca dao đồng dao trong chủ đề “bản thân”

	50. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Kể lại chuyện đã được nghe.
- Mô tả sự vật hiện tượng tranh ảnh
- Kể lại sự việc hiện tượng đã gặp, đã xảy ra.
- Kể lại sự việc đơn giản theo trình tự thời gian.
- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết
- Kể lại chuyện đã được nghe có mở đầu kết thúc
- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện 
- Diễn rối
	HĐH: “Cậu bé mũi dài”; “Gấu con bị đau răng”
HĐG: trẻ xem tranh truyện và kể chuyện sáng tạo
HĐC: Diễn rối, xem lại video trên youtube


	IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	55. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ và nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được
	- Trò chuyện sáng Unit: chia sẻ ước mơ của bản thân, sở thích của bản thân…
- Tên, tuổi, giới tính của bản thân. 
- Tên bố, tên mẹ.
- Sở thích, khả năng của bản thân
	HĐH: - Trò chuyện sáng Unit: chia sẻ ước mơ của bản thân, sở thích của bản thân…
HĐG: Cho trẻ hát bài hát chủ đề “bản thân”
HĐC: Cho trẻ vận động theo bài hát chủ đề “bản thân”

	58. Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh và biểu lộ một số cảm xúc 
	- Nhận biết và nói được một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
- Dạy trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc (Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên…)
- Trò chuyện sáng: cùng chia sẻ về câu chuyện sắp được học trong phần chào hỏi và hoạt động nhóm…
- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, vận động, vẽ, nặn, xếp hình
- Lồng ghép ứng dụng steam: hoạt động “ Trao gửi yêu thương”
	HĐH: Cho trẻ đoán biểu cảm khuôn mặt qua các slide cô chuẩn bị
HĐG: Tổ chức chơi khuôn mặt vui - buồn

	                                V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẪM MỸ

	67. Trẻ biết bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	HĐH: NH- “Thật đáng chê”, “Ru con”, “rửa mặt như mèo”
HĐH:Hát VĐVTTN- “Xòe bàn tay nắm ngón tay”, “Tay thơm tay ngoan”, “cái mủi”, 
HĐG: Cho trẻ chơi ở góc âm nhạc
Hát bài hát trong chủ đề bản thân
trẻ củng cố lại ở góc chơi âm nhạc
HĐC: Tổ chức cho trẻ nghe hát ru cùng cô
HĐC: Ôn lại bài hát buổi sáng, trong chủ đề

	68. Trẻ chú ý nghe, thích thú theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
	- Nghe và nhận ra các loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca).
- Nghe một số bài hát trong chủ đề: “Thật đáng chê”; “Ru con”; “Rửa mặt như mèo”; “Khúc hát đôi bàn tay”; “Tí sún”; “Khuôn mặt cười”; “Nhanh nhanh nào”; “Chiếc khăn tay”, “Tìm bạn thân”, “Anh tý sún”, “Chiếc đèn ông sao”, “Gọi trăng là gì?”, “ Chú cuội chơi trăng”

	

	69. Trẻ thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi ngắm nhìn, chỉ sờ và ngắm nhìn vẻ đẹp của sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
- Nhận xét sản phẩm tạo hình vè màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục.
- Giữ gìn sản phẩm
	

	70. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát trong chủ đề:
- “Rửa mặt như mèo”; “Tập rửa mặt”; “Xòe bàn tay, nắm ngón tay”; “Tay thơm, tay ngoan”, “Đường và chân”; “Khuôn mặt cười”; “Cái mũi”; “Mừng sinh nhật”

	HĐH:Hát “Xòe bàn tay nắm ngón tay”, “Tay thơm tay ngoan”, “cái mủi”, 
HĐG: Cho trẻ chơi ở góc âm nhạc
Hát bài hát trong chủ đề bản thân
trẻ củng cố lại ở góc chơi âm nhạc
HĐC: Tổ chức cho trẻ nghe hát ru cùng cô
HĐC: Ôn lại bài hát buổi sáng, trong chủ đề


	71. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
	- Vận động theo nhịp (Vỗ tay, gõ đệm) 2/4; 3/4; vận động theo tiết tấu (Nhanh, chậm) các bài hát, bản nhạc trong chủ đề
	HĐH:VĐVTTN-“Tay thơm tay ngoan”
Hát bài và vận động các bài hát trong chủ đề bản thân
trẻ củng cố lại ở góc chơi âm nhạc

	72. Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.

	-Ứng dụng phương pháp Steam: tạo hình bạn trai, bạn gái
	- HĐH Vẽ, tô màu bạn trai, bạn gái
HĐG: Cho trẻ hoạt động ở góc tạo hình.
HĐC: Trẻ cùng cô trải nghiệm: màu sắc trong cuộc sống
Ứng dụng phương pháp Steam: làm mô hình bạn trai, bạn gái,

	73. Trẻ biết phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
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	Đón trẻ
	- Đón trẻ: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép, thực hiện một số việc tự phục vụ 
cất đồ dùng cá nhân, Nghe nhạc, hướng dẫn trẻ chơi tự do.
- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát “Thật đáng chê ”

	

Hoạt động học

	LVPTNT
Khám phá k h
Đề tài: “Bé tự giới thiệu về mình”

	LVPTTC
Thể dục
Đề Tài :  “Trườn thẳng về phía trước”
T/C: Tung bóng
	LVPTN:
LQVT
Đề Tài :  “Xác định vị trí trên dưới trước sau của đồ
vật so với bản thân bé ”
	 
LVPTNN
Truyện 
Đề tài:
 “Cậu bé mũi dài ”

	LVPTTM
[bookmark: _Hlk145143658]âm nhạc: Dạy vận động TN: “Xòe bàn tay nắm  ngón tay (TT)’’
NH: “Thật đáng chê” (NDKH)
TC: tai ai tinh

	



Chơi, hoạt động ở các góc
	1. Góc phân vai: chơi mẹ con (thực hành rửa mặt, rửa tay, cởi cúc quần áo) Phòng khám nha khoa’’ Cửa hàng ăn uống, bách hóa”
2. Góc nghệ thuật: - Cắt dán đồ dùng chủ đề “Bản thân”.
- Làm rối từ nguyên vật liệu khác nhau. 
- Hát và đọc các bài hát, bài thơ về chủ đề. Chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau.
3. Góc học tập- sách: - Hướng dẫn trẻ kể chuyện về mình:về đặc điểm,sở thích ăn uống, mặc, những người, những công việc bé thích, đồ dùng của bé.
- xem sách chuyện liên quan đến chủ đề. 
4. Góc xây dựng: - Xếp nhà bé, xếp đường về nhà bé, xếp hình bé tập thể dục, bé đá bóng 
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, trồng hoa, chơi cát sỏi
Hoạt động trải nghiệm: giao lưu trò chơi “kéo co”

	Chơi ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích: Quan sát thời tiết trong ngày, Vườn rau , vườn hoa, vườn cây ăn quả, quan sát cầu trượt
2. Trò chơi vận động: Kéo co, Mèo đuổi chuột, Bắt chước tạo dáng lộn cầu vồng, bóng tròn to
3. Chơi tự do: theo ý thích cô chú ý bao quát trẻ

	HĐVS, ăn ngủ
	- Cho trẻ xếp hàng vệ sinh, vệ sinh xong cô cùng trẻ trải bàn ăn và tổ chức cho trẻ ăn trưa, trẻ ăn xong cô cho trẻ đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và kê phản cho trẻ ngủ.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: “ Cây cao cỏ thấp”
- Làm quen với bài mới: vận động TN “Xòe bàn tay nắm  ngón tay”.
- Ôn luyện kiến thức: Cho trẻ ôn “Trườn thẳng về phía trước”.
- Liên hoan văn nghệ, Nêu gương, Vệ sinh ,Trả trẻ





[bookmark: _Hlk178089777][bookmark: _Hlk146484835]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “CƠ THỂ CỦA TÔI VÀ BẠN”
(Thực hiện 1 tuần: từ ngày 03/11  - 07/11/2025)
	Ngày
Hoạt động
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5
	Thứ 6


	Đón trẻ
	- Đón trẻ: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép, thực hiện một số việc tự phục vụ 
cất đồ dùng cá nhân, Nghe nhạc, hướng dẫn trẻ chơi tự do.
- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát “Thật đáng chê ”

	

Hoạt động học

	LVPTNT
KPKH:
“Miệng xinh của bé”

	LVPTTC
Thể dục
Đề Tài :  ‘Tung bóng lên cao và bắt bóng”
	LVPTN:
LQVT
Đề Tài :  
“Đếm đến 3. Nhận biết các nhóm có 3 đối tượng, Nhận biết số 3
	 
LVPTNN
LQTP Văn học
Thơ: “Bé ơi!”
	LVPTTM
VĐMH: “Tay thơm tay ngoan”
NH: “Ru con”
T/C: Ai nhanh nhất

	



Chơi, hoạt động ở các góc
	1. Góc phân vai: 
chơi mẹ con thực hành vệ sinh răng miệng dạy đánh răng đúng thao tác . “Phòng khám nha khoa’’ “Cửa hàng ăn uống’’ Cửa hàng bách hóa
2. Góc nghệ thuật: 
Tô vẻ bạn trai bạn gái, dán ảnh tặng bạn....Hát lại những bài hát trong chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc
3. Góc học tập- đọc sách:
 Nhận biết bên trái bên phải, tay trái tay phải của bản thân bé, Làm tranh ảnh những gì bé thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề, xem hình trên sách và kể chuyện sáng tạo cho bạn nghe
4. Góc xây dựng:
Xây nhà bé, Lắp ghép đường về nhà bé. Xếp hình bé tập thể dục
5.Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây, luống rau

	Chơi ngoài trời
	1.Hoạt động có mục đích: Quan sát,Vườn rau, sân trường, bồn hoa, trường của bé, lớp học của bé
2.Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, chuyền bóng, lộn cầu vồng.
3. Chơi tự do
Hoạt động trải nghiệm:chăm sóc  vườn rau

	HĐVS, ăn ngủ
	- Cho trẻ xếp hàng vệ sinh, vệ sinh xong cô cùng trẻ trải bàn ăn và tổ chức cho trẻ ăn trưa, trẻ ăn xong cô cho trẻ đánh răng, rửa miệng, đi vệ sinh, cô lau nhà và kê phản, tổ chức ngủ trưa cho trẻ đúng giờ.

	Hoạt động chiều
	Hướng dẫn trò chơi mới : “Bắt chước tạo dáng”
- Làm quen bài mới: “ Bé ơi!”
- Tạo hình: - HĐH Vẽ, tô màu bạn trai, bạn gái
- Chơi theo ý thích
Liên hoan văn nghệ , Nêu gương, Vệ sinh, Trả trẻ





[bookmark: _Hlk178089731][bookmark: _Hlk145146355]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH”
[bookmark: _Hlk178089418]              (Thực hiện 1 tuần từ ngày 10/11 đến ngày 14/ 10/ 2025)
	      Ngày
Hoạt động
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	
Đón trẻ
	- Đón trẻ: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép,Thực hiện một số việc tự phục vụ 
cất đồ dùng cá nhân, Nghe nhạc, Hướng dẫn trẻ chơi tự do:
- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát “Thật đáng chê”

	


Hoạt động học

	LVPTNT
KPKH:  
“Phân biệt bốn nhóm thực phẩm”
	LVPTTC
Thể dục:
“Tung bắt bóng với người đối diện”

	LVPTNT
Toán: 
“Thêm sớt so sánh trong PV 3”
	LVPTNN
Văn học: 
Truyện: “Gấu con bị đau răng”
	LVPTTM
GDÂN: 
“Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề”


	



Chơi, hoạt động ở các góc




	1. Góc phân vai- Cô cấp dưỡng chế biến những món ăn thật ngon cho các cháu, Cô bán hàng bán thực phẩm, trang phục và các loại đồ dùng phục vụ cho các cháu đi học, Bác sỹ khám bệnh và kê đơn thuốc cho các cháu.
3. Góc nghệ thuật: vẽ nặn xé dán bạn trai bạn gái, làm một đồ dùng đồ chơi phục vụ cho bản thân. Xếp hột hạt. Nặn các loại thực phẫm đơn giản cho bé. Hát các bài hát về chủ đề bản thân
2. Góc học tập- đọc sách: - Chơi các trò chơi như phân loại thức ăn thực phẫm cho cơ thể bé đếm các nhóm thực phẫm có 2 đối tượng, nhận biết nhóm đối tượng trong phạm vi 2, nhận biết chữ số 2 và đọc thơ chuyện , xem tranh về bản thân
4. Góc xây dựng: Xây dựng " nhà bé” lắp ghép đường đến nhà bé"
5.Góc thiên nhiên: Trồng hoa: gieo hạt các loại củ

	Chơi ngoài trời
	1.Hoạt động có mục đích: Trải nghiệm thu hoạch rau, gói - bó rau - quan sát các sự vật hiện tượng quanh trẻ 
2.Trò chơi vận động: cáo ơi ngủ à, mũi cằm tai, gieo hạt, mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do

	HĐVS, ăn, ngủ
	- Tổ chức trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt. 
- Cô cùng trẻ kê bàn ăn và tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn trưa xong nhắc trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và kê phản, tổ chức ngủ trưa cho trẻ.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: Mèo đuổi chuột
- Làm quen bài mới: Gấu con bị đau răng
- Cho trẻ thực hiện sách chủ đề
Liên hoan văn nghệ: Nêu gương, Vệ sinh,Trả trẻ
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